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EMA/CHMP/302620/2017/EN 

Phụ lục: Danh mục của Liên minh Châu Âu về các dị nguyên có trong chất tạo hương có 

yêu cầu ghi nhãn mỹ phẩm và chế phẩm tẩy rửa 

Tên chất CAS No 

3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one 127-51-5 

Amyl cinnamal    122-40-7 

Amylcinnamyl alcohol 101-85-9 

Anisyl alcohol 105-13-5 

Benzyl alcohol 100-51-6 

Benzyl benzoate 120-51-6 

Benzyl cinnamate 103-41-3 

Benzyl salicylate 118-58-1 

Cinnamal 104-55-2 

Cinnamyl alcohol 104-54-1 

Citral 5392-40-5 

Citronellol 106-22-9 

Coumarin 91-64-5 

d-Limonene 5989-27-5 

Eugenol 97-53-0 

Farnesol 4602-84-0 

Geraniol 106-24-1 

Hexyl cinnamaldehyde 101-86-0 

Hydroxycitronellal 107-75-5 

Hydroxymethylpentyl-cyclohexenecarboxaldehyde 31906-04-4 

Isoeugenol 97-54-1 

Lilial 80-54-6 

Linalool 78-70-6 

Methyl heptine carbonate 111-12-6 

Oak moss 90028-68-5 

Tree moss 90028-67-4 

 


